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NĂM 2018
I. HIỆN TRẠNG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1.1. Thống kê các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố

	STT
	Tên cơ sở sản xuất
	Đơn vị chủ quản
	Ngành nghề kinh doanh
	Công suất/sản lượng
	Công nghệ sản xuất
	Địa chỉ liên lạc, điện thoại liên hệ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	


1.2. Hiện trạng xử lý ô nhiễm môi trường
a) Các nhà máy xi măng:

	STT
	Tên nhà máy
	Các công trình xử lý
	Quy mô/ công suất xử lý 
	Hiệu quả xử lý (%)
	Chi phí xử lý

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


b) Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ngoài xi măng:
	STT
	Tên cơ sở sản xuất
	Các công trình xử lý
	Quy mô/ công suất xử lý 
	Hiệu quả xử lý (%)
	Chi phí xử lý

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


1.3. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	STT
	Tên cơ sở
	Vị trí
	Hiện trạng xử lý
	Kinh phí

(Triệu đồng)
	Năm hoàn thành xử lý triệt để

	
	
	
	Tình trạng (Đã hoàn thành/chưa hoàn thành)
	Lý do

(Nếu chưa hoàn thành)
	Các biện pháp áp dụng/ dự kiến áp dụng
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐÃ VÀ SẼ THỰC HIỆN
· Các chương trình, kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường đô thị đã thực hiện trong năm ...........: ........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
· Dự kiến các chương trình, kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường đô thị sẽ thực hiện trong các năm tiếp theo: ................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Người lập báo cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	………, Ngày ….. tháng ….... năm ......

(Ký tên, đóng dấu)
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